
Mẫu 01 – Danh sách đăng ký hành nghề

STT Họ và tên
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác. (nếu có)

Ghi 

chú

1 Chu Đức Dụng

2
Nguyễn Thị 

Phương Chi

3
Trần Cao Duy 

Hải

STT Họ và tên
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũ

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh điều chỉnh

Vị trí chuyên môn cũ Vị trí chuyên môn điều chỉnh
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác. (nếu có)

Ghi 

chú

1 Huỳnh Kim Tiền

Sáng 06h45-11h15;

 Chiều 13h30-18h00;

 Từ thứ 2 đến chủ nhật

Sáng 07h30-11h30;

 Chiều 13h30-17h30;

 Từ thứ 2 đến chủ nhật

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của phòng khám đa khoa;

- Phụ trách chuyên môn phòng X-

quang.

Phụ trách chuyên môn bộ phận 

chẩn đoán hình ảnh

2 Đỗ Tấn Hưng

Sáng 06h45-11h15;

 Chiều 13h30-18h00;

 Từ thứ 2 đến chủ nhật

Sáng 07h30-11h30;

 Chiều 13h30-17h30;

 Từ thứ 2 đến chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn phòng khám 

Ngoại;

- Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Ngoại 

khoa.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

3
Dương Thị Thanh 

Nguyệt

Sáng 06h45-11h15;

 Chiều 13h30-18h00;

 Từ thứ 2 đến chủ nhật

Sáng 07h30-11h30;

 Chiều 13h30-17h30;

 Từ thứ 2 đến chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn bộ phận Xét 

nghiệm;

- Kỹ thuật viên xét nghiệm (Đại học).

- Kỹ thuật viên xét nghiệm

 (Đại học)

STT Họ và tên Phạm vi hành nghề cũ 
Phạm vi hành nghề điều 

chỉnh

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũ

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh điều chỉnh

Vị trí chuyên môn cũ Vị trí chuyên môn điều chỉnh
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác. (nếu có)

Ghi 

chú

1 Trịnh Văn Dũng

- Khám Nội tổng hợp;

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm, 

điện tim. Đọc kết quả Xquang, 

Siêu âm, Điện tim

- Khám Nội tổng hợp;

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm 

bụng tổng quát, Đọc kết quả 

Xquang, Điện tim

Sáng 06h45-11h15;

 Chiều 13h30-18h00;

 Từ thứ 2 đến chủ nhật

Sáng 07h30-11h30;

 Chiều 13h30-17h30;

 Từ thứ 2 đến chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn phòng khám 

Nội;

- Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa;

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm, điện tim, 

Đọc kết quả Xquang, Siêu âm, Điện 

tim

- Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của phòng khám đa 

khoa;

 - Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa;

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm bụng 

tổng quát.  Đọc kết quả Xquang, 

Điện tim

4192/BP-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

* Nhân sự điều chỉnh phạm vi hành nghề, thời gian làm việc, vị trí chuyên môn:

Số giấy phép hành nghề / Số chứng chỉ 

hành nghề

- 000029/BP-CCHN;

- 02/QĐPCSG ngày 18/08/2026

Số giấy phép hành nghề / Số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

3807/BP-CCHN Chuyên Khoa Xquang.

009593/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

004481/HCM-GPHN Chuyên khoa Ngoại khoa

Sáng 07h30-11h30;

 Chiều 13h30-17h30;

 Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Ngoại;

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

* Nhân sự điều chỉnh thời gian làm việc, vị trí chuyên môn:

010224/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không làm thủ thuật chuyên 

khoa

Sáng 07h30-11h30;

 Chiều 13h30-17h30;

 Từ thứ 2 đến chủ nhật

-Phụ trách chuyên môn phòng khám Nội;

- Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

008307/BĐ-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Sáng 07h30-11h30;

 Chiều 13h30-17h30;

 Từ thứ 2 đến chủ nhật

- Phụ trách chuyên môn bộ phận Xét nghiệm;

- Kỹ thuật viên xét nghiệm  (Đại học)

2. Địa chỉ: Số 159, quốc lộ 13, Phường Minh Hưng, Thành Phố Đồng Nai

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 06 giờ 45 đến- 19 giờ 00 các ngày trong tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

* Nhân sự tăng:

Số giấy phép hành nghề / Số chứng chỉ 

hành nghề 
Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí chuyên môn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn
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2 Nguyễn Văn Nên

- Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa;

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm 

tổng quát, điện tim. Đọc kết 

quả X.quang, siêu âm, điện 

tim.

- Khám Nội tổng hợp;

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm 

bụng tổng quát, Đọc kết quả 

Xquang, Điện tim

Sáng 06h45-11h15;

 Chiều 13h30-18h00;

 Từ thứ 2 đến chủ nhật

Sáng 07h30-11h30;

 Chiều 13h30-17h30;

 Từ thứ 2 đến chủ nhật

- Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội;

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng 

quát ,điện tim. Đọc kết quả 

X.quang, siêu âm, Điện tim

- Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội;

- Thực hiện kỹ thuật siêu âm 

tổng quát. Đọc kết quả 

X.quang,  Điện tim

3 Nguyễn Văn Vinh
Bs Nội khoa

BNN

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Nôi chung, siêu âm tổng quát

- Giờ làm việc hành chính:

Từ thứ 2 đến thứ 7:

Sáng từ 06h45 đến 10h45

Chiều từ 13h30 đến 17h30

- Làm việc ngoài giờ:

Chủ nhật

Sáng từ 06h45 đến 10h45

Sáng 07h30-11h30;

 Chiều 13h30-17h30;

 Từ thứ 2 đến chủ nhật

- Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp;

- Khám chữa bệnh Nội Khoa

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội.

4 Nguyễn Văn Cao Khám bệnh nghề nghiệp

- Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;

- Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên Khoa Nội;

- Thực hiện chuyên môn kỹ 

thuật bệnh nghề nghiệp

- Giờ làm việc hành chính:

Từ thứ 2 đến thứ 7:

Sáng từ 06h45 đến 10h45

Chiều từ 13h30 đến 17h30

- Làm việc ngoài giờ:

Chủ nhật

Sáng từ 06h45 đến 10h45

Sáng 07h30-11h30;

 Chiều 13h30-17h30;

 Từ thứ 2 đến chủ nhật

 Khám bệnh nghề nghiệp

- Phụ trách chuyên môn phòng 

khám Bệnh nghề nghiệp;

- Thực hiện kỹ thuật bệnh nghề 

nghiệp;

- Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội.

Đồng Nai, ngày 08 tháng 09 năm 2026

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

- 4577/BP-CCHN;

- 04/QĐPCSG ngày 18/08/2026

370003/CCHN-BQP

- 3767/BP-CCHN;

- 03/QĐPCSG ngày 18/08/2026

*Ghi chú:

 - Ngoài thời gian làm việc nêu trên, để phù hợp với thời gian hoạt động của phòng khám, tất cả các Bác sỹ, nhân viên y tế sẽ tham gia trực, làm thêm giờ theo sự phân công của phòng khám. Phòng khám sẽ bố trí ngày nghỉ cho người hành nghề để đảm bảo thời gian làm việc theo luật lao động.
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